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1 01300065
Giao tiếp người-

máy
2 30 0130_GTN&M_K18.N1 Đỗ Gia Bảo 60 60 Bảy Sáng 03/12/2019 06/06/2020 1 3 3 A.202

2 01300065
Giao tiếp người-

máy
2 30 0130_GTN&M_K18.N2 Đỗ Gia Bảo 60 31 Bảy Sáng 03/12/2019 06/06/2020 4 6 3 A.202

15
0130_KTWUDĐNT_K18.

N1
Trần Công Mua

60
0130_KTWUDĐNT_K18.

N1
Trần Công Mua

15
0130_KTWUDĐNT_K18.

N2
Trần Công Mua

60
0130_KTWUDĐNT_K18.

N2
Trần Công Mua

15
0130_KTWUDĐNT_K18.

N3
Trần Công Mua

60
0130_KTWUDĐNT_K18.

N3
Trần Công Mua

15 0130_LTĐNT_K18.N1 Trương Châu Long

60 0130_LTĐNT_K18.N1 Trương Châu Long

15 0130_LTĐNT_K18.N3 Trương Châu Long

60 0130_LTĐNT_K18.N3 Trương Châu Long

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO 
----oOo----

30 30

30 20

30 30

30 20 04/12/2019 17/06/2020Tư Sáng

A.406

A.406

4

Sáu Tối 04/12/2019 19/06/2020 13 16 4

13 16 417/06/2020

Ba Tối 02/12/2019 16/06/2020 13 16

A.4075 5

Tư Chiều

1

1104/12/2019 17/06/2020 7

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC ĐƯỢC MỞ HỌC KỲ 2_KHÓA 18.ĐỢT 1 &2 

CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH, CÁC KHÓA

NĂM HỌC: 2019-2020

(Thực hiện từ ngày 11/5/2020 đến 20/6/2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

5 A.20930 30

A.406

Tư Tối 04/12/2019

3 01308073

Kỹ thuật web 

với ứng dụng di 

động đa nền 

tảng

3

6 01308076
Lập trình đa nền 

tảng
3

01308073

7 01308076
Lập trình đa nền 

tảng
3

3

01308073

Kỹ thuật web 

với ứng dụng di 

động đa nền 

tảng

3

4

5

Kỹ thuật web 

với ứng dụng di 

động đa nền 

tảng
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15 0130_LTĐNT_K18.N4 Trương Châu Long

60 0130_LTĐNT_K18.N4 Trương Châu Long

15 0130_ĐACN_K18.N1 Trần Nguyễn Anh Chi

60 0130_ĐACN_K18.N1 Trần Nguyễn Anh Chi

15 0130_ĐACN_K18.N2
Nguyễn Đỗ Thư 

Hương

60 0130_ĐACN_K18.N2
Nguyễn Đỗ Thư 

Hương

15 0130_Eff &Pre_K18.N1 Phạm Ngọc Cường

60 0130_Eff &Pre_K18.N1 Phạm Ngọc Cường

15 0130_Eff &Pre_K18.N2 Phạm Ngọc Cường

60 0130_Eff &Pre_K18.N2 Phạm Ngọc Cường

15 0130_3DMax_K18.N1 Phạm Ngọc Cường

60 0130_3DMax_K18.N1 Phạm Ngọc Cường

15 0130_3DMax_K18.N2 Phạm Ngọc Cường

60 0130_3DMax_K18.N2 Phạm Ngọc Cường

15 01308112 Thiết kế Poster 2 30
0130_TKPoster_K18.N1+N

2
Trần Nguyễn Anh Chi 60 60 Năm Sáng 1 5 5 A.307

30 0130_CCNA4_K18.N2 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Sáng 02/12/2019 01/06/2020 1 3 3 A.207

60 0130_CCNA4_K18.N2 Trần Nữ Vĩ Thức Năm Chiều 05/12/2019 04/06/2020 7 12 6 B.602

15 0130_ANM_K18.N1 Bùi Duy Cương

60 0130_ANM_K18.N1 Bùi Duy Cương

Đã kết thúc vào ngày 

09/1/2020

30

30 30

Tư Chiều 04/12/2019 17/06/2020 7 11 5 B.207

Ba

A.407

B.404

B.404

A.203

06/12/2019 19/06/2020 7 12 6

03/02/2019 15/06/2020 7 12 6

02/12/2019 15/06/2020 1 6 6

03/12/2019 16/06/2020 7 6

Sáng 06/12/2019 12/06/2020 1 5 5Sáu

01308048
Đồ án chuyên 

ngành
12

29

16 30 29

Lập trình đa nền 

tảng
3

3

01308110

Xử lý phim ảnh 

với Adobe 

Effect& Adobe 

Premiere

10

14 30 30

3

30 30

01308048
Đồ án chuyên 

ngành
3

9

11

13

30

3030

12 01308110

Xử lý phim ảnh 

với Adobe 

Effect& Adobe 

Premiere

3

01308111
Thiết kế 3D với 

3D Max
3

01308111
Thiết kế 3D với 

3D Max
3

01308086 CCNA4 4

17 01308086 An ninh mạng 3 30

A.203

Năm Chiều 05/12/2019 18/06/2020

8 01308076

30 24

30 30

Chiều

7 12 6

04/12/2019 17/06/2020 7 12 6

Chiều

Sáu

Hai Sáng

Chiều

Hai Chiều

Tư

B.404

B.404
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18 01308087
Quản trị mạng 

Linux
2 60 0130_QTMLinux_K18.N1 Bùi Duy Cương 60 29 Ba Chiều 03/12/2019 19/05/2020 7 11 5 A.209

15 Nguyễn Trung Kiên

60 Nguyễn Trung Kiên

19 02309041 Thiết kế web 2 30 0230_TKW_K18 Đỗ Gia Bảo 30 22 Sáu Chiều 06/12/2019 05/06/2020 10 12 3 A.205

20 18300006 Chính trị 4 90
1930_CT_HK2.1920_K18.

n1
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 150 150 Ba Sáng 03/12/2019 16/05/2020 3 6 4 A.801

21 18300006 Chính trị 4 90
1930_CT_HK2.1920_K18.

n2
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 150 62 Năm Sáng 05/12/2019 21/05/2020 3 6 4 A.801

22 19300002 Pháp luật 2 30
1930_PL_HK2.1920_K18.n

1
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 150 150 Tư Sáng 04/12/2019 18/12/2020 3 6 4 A.801

Đã 

kết 

thúc

23 19300002 Pháp luật 2 30
'1930_PL_HK2.1920_K18.

n2
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 150 77 Sáu Sáng 06/12/2019 20/12/2020 3 6 4 A.801

Đã 

kết 

thúc

24  03309008
Quản trị xuất 

nhập khẩu
3 65 0330-QTXNK- N1 Hà Minh Hiếu 50 21 Năm Chiều 05/12/2019 04/06/2020 7 11 5 A.207 QTKD

02/12/2019 08/06/2020 7 11 5 B.20119 01308072
Lập trình giao 

diện web
3 0130_LTGDW_K18.Đ2 30 17 Hai Chiều

Ban giám hiệu

Tp.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Lập bảng

Phạm Thị Bích Chi

Phòng Đào tạo 

Th.S Lê Vũ Hùng ThS. Vũ Văn Đông


